
Phụ lục IV

1 2 3 4                 5                6  7=5-6 8

1 Mở ngực thăm dò, sinh thiết Mở ngực thăm dò, sinh thiết Mở ngực thăm dò, sinh thiết 2,718,800 2,718,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

2
Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu 

khoang màng phổi

Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu 

khoang màng phổi

Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu 

khoang màng phổi
1,696,400 1,696,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

3
Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng 

lỗ rò bàng quang

Lấy sỏi bàng quang lần 2, 

đóng lỗ rò bàng quang

Lấy sỏi bàng quang lần 2, 

đóng lỗ rò bàng quang
3,546,600 3,546,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

4 Mổ lấy sỏi bàng quang Mổ lấy sỏi bàng quang Mổ lấy sỏi bàng quang 3,546,600 3,546,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

5 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ 2,035,200 2,035,200 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

6
Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp 

xe thận

Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, 

áp xe thận

Dẫn lưu viêm tấy quanh 

thận, áp xe thận
1,475,400 1,475,400 0  Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy 

7 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
Dẫn lưu nước tiểu bàng 

quang
1,475,400 1,475,400 0  Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy 

8
Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do 

rò nước tiểu

Dẫn lưu viêm tấy khung chậu 

do rò nước tiểu

Dẫn lưu viêm tấy khung 

chậu do rò nước tiểu
1,475,400 1,475,400 0  Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy 

9 Cắt ruột thừa đơn thuần Cắt ruột thừa đơn thuần Cắt ruột thừa đơn thuần 2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

10 Mở bụng thăm dò, sinh thiết Mở bụng thăm dò, sinh thiết Mở bụng thăm dò, sinh thiết 2,276,100 2,276,100 0
 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

11
Dẫn lưu hoặc mở thông manh 

tràng

Dẫn lưu hoặc mở thông manh 

tràng

Dẫn lưu hoặc mở thông 

manh tràng
2,276,100 2,276,100 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ
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12
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay 

thành bụng thường

Phẫu thuật thoát vị bẹn hay 

thành bụng thường

Phẫu thuật thoát vị bẹn hay 

thành bụng thường
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

13
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 

bằng phương pháp Bassini

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp 

Bassini

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp 

Bassini

2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

14
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 

bằng phương pháp Shouldice

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp 

Shouldice

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp 

Shouldice

2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

15

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 

bằng phương pháp kết hợp 

Bassini và Shouldice

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp kết 

hợp Bassini và Shouldice

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp kết 

hợp Bassini và Shouldice

2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

16
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 

bằng phương pháp Lichtenstein

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp 

Lichtenstein

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp 

Lichtenstein

2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

17 Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi
Phẫu thuật điều trị thoát vị 

đùi

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

đùi
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

18
Phẫu thuật điều trị thoát vị thành 

bụng khác

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

thành bụng khác

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

thành bụng khác
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

19 Cắt trĩ từ 2 búi trở lên Cắt trĩ từ 2 búi trở lên Cắt trĩ từ 2 búi trở lên 2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

20 Phẫu thuật trĩ độ 3 Phẫu thuật trĩ độ 3 Phẫu thuật trĩ độ 3 2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

21 Phẫu thuật trĩ độ 3 Phẫu thuật trĩ độ 3 Phẫu thuật trĩ độ 3 2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 
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22 Phẫu thuật trĩ độ 1 Phẫu thuật trĩ độ 1 Phẫu thuật trĩ độ 1V 2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

23
Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn 

giản

Phẫu thuật rò hậu môn thể 

đơn giản

Phẫu thuật rò hậu môn thể 

đơn giản
2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

24
Phẫu thuật viêm xương cẳng tay 

đục, mổ, nạo, dẫn lưu

Phẫu thuật viêm xương cẳng 

tay đục, mổ, nạo, dẫn lưu

Phẫu thuật viêm xương 

cẳng tay đục, mổ, nạo, dẫn 

lưu

2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

25 Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa
Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay 

thừa

Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay 

thừa
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

26 Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung
Phẫu thuật cắt polyp cổ tử 

cung

Phẫu thuật cắt polip cổ tử 

cung
1,535,600 1,535,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

27

Phẫu thuật lấy thai có kèm các 

kỹ thuật cầm máu (thắt động 

mạch tử cung, mũi khâu B-

lynch…)

Phẫu thuật lấy thai có kèm 

các kỹ thuật cầm máu (thắt 

động mạch tử cung, mũi khâu 

B-lynch…)

Phẫu thuật lấy thai có kèm 

các kỹ thuật cầm máu (thắt 

động mạch tử cung, mũi 

khâu B- lynch…)

3,211,000 3,211,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

28 Phẫu thuật lấy thai lần đầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu 1,773,600 1,773,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

29
Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử 

cung

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ 

tử cung

Phẫu thuật mở bụng bóc u 

xơ tử cung
2,872,900 2,872,900 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

30
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung 

bán phần

Phẫu thuật mở bụng cắt tử 

cung bán phần

Phẫu thuật mở bụng cắt tử 

cung bán phần
3,536,400 3,536,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

31 Cắt u nang buồng trứng xoắn Cắt u nang buồng trứng xoắn
Cắt u nang buồng trứng 

xoắn
2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

32
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung 

không có choáng

Phẫu thuật chửa ngoài tử 

cung không có choáng

Phẫu thuật chửa ngoài tử 

cung không có choáng
2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 
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33
Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử 

trí bệnh lý phụ khoa

Phẫu thuật mở bụng thăm dò, 

xử trí bệnh lý phụ khoa

Phẫu thuật mở bụng thăm 

dò, xử trí bệnh lý phụ khoa
2,478,500 2,478,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

34
Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột 

thừa

Phẫu thuật viêm phúc mạc 

ruột thừa

Phẫu thuật viêm phúc mạc 

ruột thừa
3,888,600 3,888,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

35
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị 

trong cấp cứu sản phụ khoa

Phẫu thuật thắt động mạch hạ 

vị trong cấp cứu sản phụ khoa

Phẫu thuật thắt động mạch 

hạ vị trong cấp cứu sản phụ 

khoa

3,783,200 3,783,200 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

36
Phẫu thuật thắt động mạch tử 

cung trong cấp cứu sản phụ khoa

Phẫu thuật thắt động mạch tử 

cung trong cấp cứu sản phụ 

khoa

Phẫu thuật thắt động mạch 

tử cung trong cấp cứu sản 

phụ khoa

2,751,200 2,751,200 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

37 Cắt bỏ tinh hoàn Cắt bỏ tinh hoàn Cắt bỏ tinh hoàn 2,035,200 2,035,200 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

38 Phẫu thuật viêm ruột thừa Phẫu thuật viêm ruột thừa Phẫu thuật viêm ruột thừa 2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

39 Cắt u tá tràng Cắt u tá tràng Cắt u tá tràng 2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

40 Khâu vùi túi thừa tá tràng Khâu vùi túi thừa tá tràng Khâu vùi túi thừa tá tràng 2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

41 Cắt túi thừa tá tràng Cắt túi thừa tá tràng Cắt túi thừa tá tràng 2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

42 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng
Cắt ruột thừa, lau rửa ổ 

bụng
2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

43 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe
Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ 

apxe
2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

44 Các phẫu thuật ruột thừa khác Các phẫu thuật ruột thừa khác
Các phẫu thuật ruột thừa 

khác
2,277,400 2,277,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

45 Dẫn lưu đường mật ra da Dẫn lưu đường mật ra da Dẫn lưu đường mật ra da 2,367,100 2,367,100 0

 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động 

và ghim khâu máy cắt nối. 

46 Dẫn lưu túi mật Dẫn lưu túi mật Dẫn lưu túi mật 2,367,100 2,367,100 0

 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động 

và ghim khâu máy cắt nối. 

47 Dẫn lưu nang ống mật chủ Dẫn lưu nang ống mật chủ Dẫn lưu nang ống mật chủ 2,367,100 2,367,100 0

 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động 

và ghim khâu máy cắt nối. 
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48 Mở dạ dày lấy bã thức ăn Mở dạ dày lấy bã thức ăn Mở dạ dày lấy bã thức ăn 2,276,100 2,276,100 0
 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

49 Mở thông dạ dày Mở thông dạ dày Mở thông dạ dày 2,276,100 2,276,100 0
 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

50 Mở bụng thăm dò Mở bụng thăm dò Mở bụng thăm dò 2,276,100 2,276,100 0
 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

51
Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ 

bụng, đặt dẫn lưu

Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ 

bụng, đặt dẫn lưu

Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ 

bụng, đặt dẫn lưu
2,276,100 2,276,100 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

52
Mở thông dạ dày ra da do ung 

thư

Mở thông dạ dày ra da do 

ung thư

Mở thông dạ dày ra da do 

ung thư
2,276,100 2,276,100 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

53
Phẫu thuật thoát vị rốn và khe hở 

thành bụng

Phẫu thuật thoát vị rốn và 

khe hở thành bụng

Phẫu thuật thoát vị rốn và 

khe hở thành bụng
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

54 Phẫu thuật thoát vị khó: đùi, bịt
Phẫu thuật thoát vị khó: đùi, 

bịt

Phẫu thuật thoát vị khó: 

đùi, bịt
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

55 Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt
Phẫu thuật thoát vị bẹn 

nghẹt
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

56 Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt
Phẫu thuật thoát vị rốn 

nghẹt
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

57
Phẫu thuật thoát vị vết mổ cũ 

thành bụng

Phẫu thuật thoát vị vết mổ cũ 

thành bụng

Phẫu thuật thoát vị vết mổ 

cũ thành bụng
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

58 Phẫu thuật thoát vị bẹn bẹn nghẹt
Phẫu thuật thoát vị bẹn bẹn 

nghẹt

Phẫu thuật thoát vị bẹn bẹn 

nghẹt
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

59 Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt
Phẫu thuật thoát vị đùi đùi 

nghẹt

Phẫu thuật thoát vị đùi đùi 

nghẹt
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

60
Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 

bên 

Phẫu thuật thoát vị bẹn 

thường 1 bên 

Phẫu thuật thoát vị bẹn 

thường 1 bên /2 bên
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 5



61
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 

tái phát

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn tái phát

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn tái phát
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

62 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 
Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn 

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

bẹn 2 bên
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

63
Phẫu thuật điều trị thoát vị vết 

mổ thành bụng

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

vết mổ thành bụng

Phẫu thuật điều trị thoát vị 

vết mổ thành bụng
2,816,800 2,816,800 0

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc 

và oxy 

64 Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành
Dẫn lưu áp xe dưới cơ 

hoành
2,432,400 2,432,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

65
Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành có 

cắt xương sườn

Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành 

có cắt xương sườn

Dẫn lưu áp xe dưới cơ 

hoành có cắt xương sườn
2,432,400 2,432,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

66
Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong 

ổ bụng

Phẫu thuật áp xe ruột thừa 

trong ổ bụng

Phẫu thuật áp xe ruột thừa 

trong ổ bụng
2,432,400 2,432,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

67
Phẫu thuật điều trị áp xe tồn dư 

trong ổ bụng

Phẫu thuật điều trị áp xe tồn 

dư trong ổ bụng

Phẫu thuật điều trị áp xe 

tồn dư trong ổ bụng
2,432,400 2,432,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

68 Cắt bỏ trĩ vòng Cắt bỏ trĩ vòng Cắt bỏ trĩ vòng 2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

69 Phẫu thuật lại trĩ chảy máu Phẫu thuật lại trĩ chảy máu Phẫu thuật lại trĩ chảy máu 2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

70 Phẫu thuật trĩ nhồi máu phức tạp
Phẫu thuật trĩ nhồi máu phức 

tạp

Phẫu thuật trĩ nhồi máu 

phức tạp
2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

71
Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một 

bó trĩ

Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt 

một bó trĩ

Thắt trĩ có kèm bóc tách, 

cắt một bó trĩ
2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

72 Phẫu thuật trĩ nhồi máu nhỏ Phẫu thuật trĩ nhồi máu nhỏ Phẫu thuật trĩ nhồi máu nhỏ 2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

73
Cắt u, polyp trực tràng đường 

hậu môn

Cắt u, polyp trực tràng đường 

hậu môn

Cắt u, polyp trực tràng 

đường hậu môn
2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 
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74 Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng
Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ 

vòng

Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ 

vòng
2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

75
Phẫu thuật khâu treo và triệt 

mạch trĩ (THD)

Phẫu thuật khâu treo và triệt 

mạch trĩ (THD)

Phẫu thuật khâu treo và 

triệt mạch trĩ (THD)
2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

76
Phẫu thuật điều trị rò hậu môn 

cắt cơ thắt trên chỉ chờ

Phẫu thuật điều trị rò hậu 

môn cắt cơ thắt trên chỉ chờ

Phẫu thuật điều trị rò hậu 

môn cắt cơ thắt trên chỉ chờ
2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

77

Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt 

cơ tròn trong vị trí 6h, tạo hình 

hậu môn

Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng 

cắt cơ tròn trong vị trí 6h, tạo 

hình hậu môn

Điều trị nứt kẽ hậu môn 

bằng cắt cơ tròn trong vị trí 

6 giờ, tạo hình hậu môn

2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

78
Điều trị hẹp hậu môn bằng cắt 

vòng xơ, tạo hình hậu môn

Điều trị hẹp hậu môn bằng 

cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn

Điều trị hẹp hậu môn bằng 

cắt vòng xơ, tạo hình hậu 

môn

2,276,400 2,276,400 0

 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy 

79
Cố định Kirschner trong gãy đầu 

trên xương cánh tay

Cố định Kirschner trong gãy 

đầu trên xương cánh tay

Cố định Kirschner trong 

gãy đầu trên xương cánh tay
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

80 Phẫu thuật trật khớp khuỷu Phẫu thuật trật khớp khuỷu Phẫu thuật trật khớp khuỷu 3,577,600 3,577,600 0
 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

81
Kết xương đinh nẹp khối gãy 

trên lồi cầu, liên lồi cầu

Kết xương đinh nẹp khối gãy 

trên lồi cầu, liên lồi cầu

Kết xương đinh nẹp khối 

gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

82
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

mỏm khuỷu

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy mỏm khuỷu

Phẫu thuật KHX gãy mỏm 

khuỷu
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

83
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

mỏm khuỷu phức tạp

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy mỏm khuỷu phức tạp

Phẫu thuật KHX gãy mỏm 

khuỷu phức tạp
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

84
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

trật khớp cổ tay

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy trật khớp cổ tay

Phẫu thuật KHX gãy trật 

khớp cổ tay
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

85
Phẫu thuật kết hợp xương toác 

khớp mu (trật khớp)

Phẫu thuật kết hợp xương 

toác khớp mu (trật khớp)

Phẫu thuật KHX toác khớp 

mu (trật khớp)
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 
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86
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

xương bánh chè phức tạp

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy xương bánh chè phức tạp

Phẫu thuật KHX gãy xương 

bánh chè phức tạp
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

87
Phẫu thuật kết hợp xương trật 

khớp Lisfranc

Phẫu thuật kết hợp xương 

trật khớp Lisfranc

Phẫu thuật KHX trật khớp 

Lisfranc
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

88
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

trật đốt bàn ngón chân

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy trật đốt bàn ngón chân

Phẫu thuật KHX gãy trật 

đốt bàn ngón chân
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

89

Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở 

độ II trên và liên lồi cầu xương 

đùi

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy hở độ II trên và liên lồi 

cầu xương đùi

Phẫu thuật KHX gãy hở độ 

II trên và liên lồi cầu xương 

đùi

3,577,600 3,577,600 0
 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

90

Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở 

độ III trên và liên lồi cầu xương 

đùi

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy hở độ III trên và liên lồi 

cầu xương đùi

Phẫu thuật KHX gãy hở độ 

III trên và liên lồi cầu 

xương đùi

3,577,600 3,577,600 0
 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

91
Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở 

liên lồi cầu xương cánh tay

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy hở liên lồi cầu xương 

cánh tay

Phẫu thuật KHX gãy hở 

liên lồi cầu xương cánh tay
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

92
Phẫu thuật kết hợp xương chấn 

thương Lisfranc và bàn chân giữa

Phẫu thuật kết hợp xương 

chấn thương Lisfranc và bàn 

chân giữa

Phẫu thuật kết hợp xương 

chấn thương Lisfranc và 

bàn chân giữa

3,577,600 3,577,600 0
 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

93
Phẫu thuật kết hợp xương trật 

khớp dưới sên

Phẫu thuật kết hợp xương 

trật khớp dưới sên

Phẫu thuật kết hợp xương 

trật khớp dưới sên
3,577,600 3,577,600 0

 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

94
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

trật khớp cổ chân ở trẻ em

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy trật khớp cổ chân ở trẻ 

em

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy trật khớp cổ chân ở trẻ 

em

3,577,600 3,577,600 0
 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

95

Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

bong sụn tiếp đầu dưới xương 

cánh tay

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy bong sụn tiếp đầu dưới 

xương cánh tay

Phẫu thuật kết hợp xương 

gãy bong sụn tiếp đầu dưới 

xương cánh tay

3,577,600 3,577,600 0
 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

96

Phẫu thuật kết hợp xương bằng 

K.Wire điều trị gãy trên lồi cầu 

xương cánh tay

Phẫu thuật kết hợp xương 

bằng K.Wire điều trị gãy trên 

lồi cầu xương cánh tay

Phẫu thuật kết hợp xương 

bằng K.Wire điều trị gãy 

trên lồi cầu xương cánh tay

3,577,600 3,577,600 0
 Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy 

97
Phẫu thuật tổn thương dây chằng 

của đốt bàn - ngón tay

Phẫu thuật tổn thương dây 

chằng của đốt bàn - ngón tay

Phẫu thuật tổn thương dây 

chằng của đốt bàn – ngón 

tay

2,604,700 2,604,700 0
 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

98
Phẫu thuật tổn thương gân gấp 

bàn - cổ tay

Phẫu thuật tổn thương gân 

gấp bàn - cổ tay

Phẫu thuật tổn thương gân 

gấp bàn – cổ tay
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

99
Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở 

vùng cấm (Vùng II)

Phẫu thuật tổn thương gân 

gấp ở vùng cấm (Vùng II)

Phẫu thuật tổn thương gân 

gấp ở vùng cấm (Vùng II)
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 
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100
Tái tạo phục hồi tổn thương gân 

gấp 2 thì

Tái tạo phục hồi tổn thương 

gân gấp 2 thì

Tái tạo phục hồi tổn thương 

gân gấp 2 thì
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

101
Phẫu thuật tổn thương gân chày 

trước

Phẫu thuật tổn thương gân 

chày trước

Phẫu thuật tổn thương gân 

chày trước
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

102
Phẫu thuật tổn thương gân cơ 

mác bên

Phẫu thuật tổn thương gân cơ 

mác bên

Phẫu thuật tổn thương gân 

cơ mác bên
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

103
Phẫu thuật tổn thương gân gấp 

dài ngón I

Phẫu thuật tổn thương gân 

gấp dài ngón I

Phẫu thuật tổn thương gân 

gấp dài ngón I
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

104
Phẫu thuật tổn thương gân cơ 

chày sau

Phẫu thuật tổn thương gân cơ 

chày sau

Phẫu thuật tổn thương gân 

cơ chày sau
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

105
Phẫu thuật điều trị tổn thương 

gân cơ chóp xoay

Phẫu thuật điều trị tổn 

thương gân cơ chóp xoay

Phẫu thuật điều trị tổn 

thương gân cơ chóp xoay
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

106 Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu
Phẫu thuật đứt gân cơ nhị 

đầu
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

107 Phẫu thuật điều trị gân bánh chè
Phẫu thuật điều trị gân bánh 

chè

Phẫu thuật điều trị gân 

bánh chè
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

108
Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ 

nhị đầu đùi

Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ 

nhị đầu đùi

Phẫu thuật điều trị đứt gân 

cơ nhị đầu đùi
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

109
Phẫu thuật điều trị đứt gân 

Achille tới muộn

Phẫu thuật điều trị đứt gân 

Achille tới muộn

Phẫu thuật điều trị đứt gân 

Achille tới muộn
2,604,700 2,604,700 0

 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và 

oxy 

110
Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng 

rọc xương cánh tay

Phẫu thuật gãy mỏm trên 

ròng rọc xương cánh tay

Phẫu thuật gãy mỏm trên 

ròng rọc xương cánh tay
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

111
Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón 

tay

Tháo bỏ các ngón tay, đốt 

ngón tay

Tháo bỏ các ngón tay, đốt 

ngón tay
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

112 Tháo bỏ các ngón chân Tháo bỏ các ngón chân Tháo bỏ các ngón chân 2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

113 Tháo đốt bàn Tháo đốt bàn Tháo đốt bàn 2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 
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114
Phẫu thuật vết thương bàn tay, 

cắt lọc đơn thuần

Phẫu thuật vết thương bàn 

tay, cắt lọc đơn thuần

Phẫu thuật vết thương bàn 

tay, cắt lọc đơn thuần
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

115
Phẫu thuật nạo viêm lao xương 

sọ

Phẫu thuật nạo viêm lao 

xương sọ

Phẫu thuật nạo viêm lao 

xương sọ
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

116
Phẫu thuật nạo viêm lao xương 

ức

Phẫu thuật nạo viêm lao 

xương ức

Phẫu thuật nạo viêm lao 

xương ức
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

117
Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng 

bàn tay

Phẫu thuật bệnh lý nhiễm 

trùng bàn tay

Phẫu thuật bệnh lý nhiễm 

trùng bàn tay
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

118
Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử 

trong ổ loét tì đè

Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức 

hoại tử trong ổ loét tì đè

Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức 

hoại tử trong ổ loét tì đè
2,493,700 2,493,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

119
Cắt lọc, khâu vết thương rách da 

đầu

Cắt lọc, khâu vết thương rách 

da đầu

Cắt lọc, khâu vết thương 

rách da đầu
2,149,000 2,149,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

120
Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có 

tổn thương phức tạp

Phẫu thuật bàn tay cấp cứu 

có tổn thương phức tạp

Phẫu thuật bàn tay cấp cứu 

có tổn thương phức tạp
4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

121
Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình 

phức tạp

Phẫu thuật bàn tay, chỉnh 

hình phức tạp

Phẫu thuật bàn tay, chỉnh 

hình phức tạp
4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

122
Cắt lọc vết thương gãy xương 

hở, nắn chỉnh cố định tạm thời

Cắt lọc vết thương gãy 

xương hở, nắn chỉnh cố định 

tạm thời

Cắt lọc vết thương gẫy 

xương hở, nắn chỉnh cố 

định tạm thời

4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

123
Cắt lọc vết thương gãy xương 

hở, nắn chỉnh cố định tạm thời

Cắt lọc vết thương gãy 

xương hở, nắn chỉnh cố định 

tạm thời

Cắt lọc vết thương gẫy 

xương hở, nắn chỉnh cố 

định tạm thời

4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

124

Phẫu thuật bong lóc da và cơ 

phức tạp, sâu, rộng sau chấn 

thương

Phẫu thuật bong lóc da và cơ 

phức tạp, sâu, rộng sau chấn 

thương

Phẫu thuật bong lóc da và 

cơ phức tạp, sâu, rộng sau 

chấn thương

4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

125
Phẫu thuật dập nát phần mềm 

các cơ quan vận động

Phẫu thuật dập nát phần mềm 

các cơ quan vận động

Phẫu thuật dập nát phần 

mềm các cơ quan vận động
4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

126

Phẫu thuật vết thương phần mềm 

tổn thương thần kinh giữa, thần 

kinh trụ, thần kinh quay

Phẫu thuật vết thương phần 

mềm tổn thương thần kinh 

giữa, thần kinh trụ, thần kinh 

quay

Phẫu thuật vết thương phần 

mềm tổn thương thần kinh 

giữa, thần kinh trụ, thần 

kinh quay

4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

127
Phẫu thuật cắt u thành ngực 

phức tạp

Phẫu thuật cắt u thành ngực 

phức tạp

Phẫu thuật cắt u thành ngực 

phức tạp
4,304,000 4,304,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 
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128 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần Cắt bỏ âm hộ đơn thuần Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2,249,700 2,249,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

129 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần Cắt bỏ âm hộ đơn thuần Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2,249,700 2,249,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

130

Cắt cổ tử cung trên người bệnh 

đã mổ cắt tử cung bán phần 

đường bụng

Cắt cổ tử cung trên người 

bệnh đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường bụng

Cắt cổ tử cung trên bệnh 

nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường bụng

3,767,500 3,767,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

131

Cắt cổ tử cung trên người bệnh 

đã mổ cắt tử cung bán phần 

đường âm đạo

Cắt cổ tử cung trên người 

bệnh đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường âm đạo

Cắt cổ tử cung trên bệnh 

nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường âm đạo

3,767,500 3,767,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

132 Cắt u thành âm đạo Cắt u thành âm đạo Cắt u thành âm đạo 1,716,500 1,716,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

133 Cắt u thành âm đạo Cắt u thành âm đạo Cắt u thành âm đạo 1,716,500 1,716,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

134 Cắt u thành âm đạo Cắt u thành âm đạo Cắt u thành âm đạo 1,716,500 1,716,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

135 Khâu rách cùng đồ âm đạo Khâu rách cùng đồ âm đạo Khâu rách cùng đồ âm đạo 1,569,000 1,569,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

136 Khâu tử cung do nạo thủng Khâu tử cung do nạo thủng Khâu tử cung do nạo thủng 2,475,900 2,475,900 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

137

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, 

tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu 

thuật sản phụ khoa

Làm lại vết mổ thành bụng 

(bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) 

sau phẫu thuật sản phụ khoa

Làm lại vết mổ thành bụng 

(bục, tụ máu, nhiễm 

khuẩn...) sau phẫu thuật sản 

phụ khoa

2,104,300 2,104,300 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

138
Lấy dụng cụ tử cung trong ổ 

bụng qua đường rạch nhỏ

Lấy dụng cụ tử cung trong ổ 

bụng qua đường rạch nhỏ

Lấy dụng cụ tử cung trong 

ổ bụng qua đường rạch nhỏ
2,455,100 2,455,100 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

139 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ
Triệt sản nữ qua đường rạch 

nhỏ

Triệt sản nữ qua đường 

rạch nhỏ
2,455,100 2,455,100 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

140
Hút thai + triệt sản qua đường 

rạch nhỏ

Hút thai + triệt sản qua 

đường rạch nhỏ

Hút thai + Triệt sản qua 

đường rạch nhỏ
2,455,100 2,455,100 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

141 Lấy máu tụ tầng sinh môn Lấy máu tụ tầng sinh môn Lấy máu tụ tầng sinh môn 1,959,100 1,959,100 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

142
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng 

sinh môn

Lấy khối máu tụ âm đạo, 

tầng sinh môn

Lấy khối máu tụ âm đạo, 

tầng sinh môn
1,959,100 1,959,100 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

143 Cắt u vú lành tính Cắt u vú lành tính Cắt u vú lành tính 2,595,700 2,595,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

144
Phẫu thuật cắt polyp buồng tử 

cung

Phẫu thuật cắt polyp buồng 

tử cung

Phẫu thuật cắt polip buồng 

tử cung
3,329,000 3,329,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

145

Phẫu thuật cắt polyp buồng tử 

cung (đường bụng, đường âm 

đạo)

Phẫu thuật cắt polyp buồng 

tử cung (đường bụng, đường 

âm đạo)

Phẫu thuật cắt polip buồng 

tử cung (đường bụng, 

đường âm đạo)

3,329,000 3,329,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 
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146 Cắt polyp cổ tử cung Cắt polyp cổ tử cung Cắt polyp cổ tử cung 1,535,600 1,535,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

147
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm 

đạo

Phẫu thuật cắt tử cung đường 

âm đạo

Phẫu thuật cắt tử cung 

đường âm đạo
3,396,600 3,396,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

148
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm 

đạo, mở thông âm đạo

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm 

đạo, mở thông âm đạo

Phẫu thuật cắt vách ngăn 

âm đạo, mở thông âm đạo
2,212,300 2,212,300 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

149 Tách màng ngăn âm hộ Tách màng ngăn âm hộ Tách màng ngăn âm hộ 2,212,300 2,212,300 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

150
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm 

đạo, mở thông âm đạo

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm 

đạo, mở thông âm đạo

Phẫu thuật cắt vách ngăn 

âm đạo, mở thông âm đạo
2,212,300 2,212,300 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

151
Phãu thuật cắt bỏ vách ngăn âm 

đạo

Phãu thuật cắt bỏ vách ngăn 

âm đạo

Phãu thuật cắt bỏ vách ngăn 

âm đạo
2,212,300 2,212,300 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

152
Xử trí vết thương tầng sinh môn 

phức tạp

Xử trí vết thương tầng sinh 

môn phức tạp

Xử trí vết thương tầng sinh 

môn phức tạp
3,456,900 3,456,900 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

153
Phẫu thuật khối viêm dính tiểu 

khung

Phẫu thuật khối viêm dính 

tiểu khung

Phẫu thuật khối viêm dính 

tiểu khung
2,782,400 2,782,400 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

154
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn 

và cơ vòng do rách phức tạp

Phẫu thuật làm lại tầng sinh 

môn và cơ vòng do rách phức 

tạp

Phẫu thuật làm lại tầng sinh 

môn và cơ vòng do rách 

phức tạp

2,538,800 2,538,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

155
Làm lại thành âm đạo, tầng sinh 

môn

Làm lại thành âm đạo, tầng 

sinh môn

Làm lại thành âm đạo, tầng 

sinh môn
2,538,800 2,538,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

156
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn 

và cơ vòng do rách phức tạp

Phẫu thuật làm lại tầng sinh 

môn và cơ vòng do rách phức 

tạp

Phẫu thuật làm lại tầng sinh 

môn và cơ vòng do rách 

phức tạp

2,538,800 2,538,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

157 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên
Phẫu thuật lấy thai lần hai trở 

lên

Phẫu thuật lấy thai lần hai 

trở lên
2,631,000 2,631,000 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

158
Phẫu thuật lấy thai trên người 

bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

Phẫu thuật lấy thai trên người 

bệnh có sẹo mổ bụng cũ 

phức tạp

Phẫu thuật lấy thai trên 

người bệnh có sẹo mổ bụng 

cũ phức tạp

3,193,100 3,193,100 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

159
Cắt u nang buồng trứng và phần 

phụ

Cắt u nang buồng trứng và 

phần phụ

Cắt u nang buồng trứng và 

phần phụ
2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 
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160
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng 

trứng hoặc cắt phần phụ

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

buồng trứng hoặc cắt phần 

phụ

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

buồng trứng hoặc cắt phần 

phụ

2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

161
Cắt buồng trứng, hai bên phần 

phụ trong điều trị ung thư vú

Cắt buồng trứng, hai bên 

phần phụ trong điều trị ung 

thư vú

Cắt buồng trứng, hai bên 

phần phụ trong điều trị ung 

thư vú

2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

162 Cắt u nang buồng trứng xoắn Cắt u nang buồng trứng xoắn
Cắt u nang buồng trứng 

xoắn
2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

163
Cắt u nang buồng trứng và phần 

phụ

Cắt u nang buồng trứng và 

phần phụ

Cắt u nang buồng trứng và 

phần phụ
2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

164
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng 

trứng hoặc cắt phần phụ

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

buồng trứng hoặc cắt phần 

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

buồng trứng hoặc cắt phần 
2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

165

Phẫu thuật mở bụng cắt u nang 

hoặc cắt buồng trứng trên người 

bệnh có thai

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

nang hoặc cắt buồng trứng 

trên người bệnh có thai

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

nang hoặc cắt buồng trứng 

trên bệnh nhân có thai

2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

166
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng 

trứng hoặc cắt phần phụ

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

buồng trứng hoặc cắt phần 

phụ

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

buồng trứng hoặc cắt phần 

phụ

2,651,700 2,651,700 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

167
Phẫu thuật điều trị viêm phúc 

mạc tiên phát

Phẫu thuật điều trị viêm phúc 

mạc tiên phát

Phẫu thuật điều trị viêm 

phúc mạc tiên phát
3,888,600 3,888,600 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

168
Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm 

mặt

Phẫu thuật lấy dị vật vùng 

hàm mặt

Phẫu thuật lấy dị vật vùng 

hàm mặt
2,293,500 2,293,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

169
Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm 

mặt

Phẫu thuật lấy dị vật vùng 

hàm mặt

Phẫu thuật lấy dị vật vùng 

hàm mặt
2,293,500 2,293,500 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

170
Nạo xương viêm trên người bệnh 

đái tháo đường

Nạo xương viêm trên người 

bệnh đái tháo đường

Nạo xương viêm trên người 

bệnh đái tháo đường
2,092,800 2,092,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

171
Tháo khớp ngón chân trên người 

bệnh đái tháo đường

Tháo khớp ngón chân trên 

người bệnh đái tháo đường

Tháo khớp ngón chân trên 

người bệnh đái tháo đường
2,092,800 2,092,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

172
Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương 

mạn tính

Cắt lọc hoại tử ổ loét vết 

thương mạn tính

Cắt lọc hoại tử ổ loét vết 

thương mạn tính
2,092,800 2,092,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

173
Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn 

tính, khâu kín

Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn 

tính, khâu kín

Phẫu thuật cắt đáy ổ loét 

mạn tính, khâu kín
2,092,800 2,092,800 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

174
Nắn sai khớp thái dương hàm 

đến muộn có gây tê

Nắn sai khớp thái dương hàm 

đến muộn có gây tê
Nắn sai khớp thái dương 

hàm đến muộn có gây tê   1,832,000 1,832,000 0

175
Phẫu thuật cắt Amidan gây tê 

hoặc gây mê

Phẫu thuật cắt Amidan gây tê 

hoặc gây mê
Phẫu thuật cắt Amidan gây 

tê hoặc gây mê   1,761,400 1,761,400 0

13



176
Phẫu thuật cắt Amidan gây tê 

hoặc gây mê

Phẫu thuật cắt Amidan gây tê 

hoặc gây mê

Phẫu thuật cắt Amidan gây 

tê hoặc gây mê   1,217,100 
1,217,100 0

177
Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy 

sống) bằng đốt điện, plasma, 

laser, nitơ lỏng

Điều trị sùi mào gà (gây tê 

tủy sống) bằng đốt điện, 

plasma, laser, nitơ lỏng

Điều trị sùi mào gà (gây tê 

tủy sống) bằng đốt điện, 

plasma, laser, nitơ lỏng
     889,700 

889,700 0

178
Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) Lấy dị vật tai

Lấy dị vật tai (gây mê/ gây 

tê)      170,600 
170,600 0

179
Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây 

tê]

Nội soi lấy dị vật tai gây 

mê/[gây tê]

Nội soi lấy dị vật tai gây 

mê/[gây tê]      170,600 
170,600 0

180
Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây 

mê

Nội soi lấy dị vật mũi gây 

tê/gây mê

Nội soi lấy dị vật mũi gây 

tê/gây mê      705,500 
705,500 0

181
Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây 

mê

Nội soi lấy dị vật mũi gây 

tê/gây mê

Nội soi lấy dị vật mũi gây 

tê/gây mê      213,900 
213,900 0

182
Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ 

gây mê)

Phẫu thuật mở khí quản (Gây 

tê/ gây mê)

Phẫu thuật mở khí quản 

(Gây tê/ gây mê)      759,800 
759,800 0

183
Chích áp xe thành sau họng gây 

tê/gây mê

Chích áp xe thành sau họng 

gây tê/gây mê

Chích áp xe thành sau họng 

gây tê/gây mê      295,500 
295,500 0

184
Chích áp xe thành sau họng gây 

tê/gây mê

Chích áp xe thành sau họng 

gây tê/gây mê

Chích áp xe thành sau họng 

gây tê/gây mê

     771,900 

771,900 0

185
Nội soi thanh quản ống mềm 

chẩn đoán gây tê

Nội soi thanh quản ống mềm 

chẩn đoán gây tê

Nội soi thanh quản ống 

mềm chẩn đoán gây tê

     549,900 

549,900 0

186
Nội soi thanh quản ống mềm lấy 

dị vật gây tê

Nội soi thanh quản ống mềm 

lấy dị vật gây tê

Nội soi thanh quản ống 

mềm lấy dị vật gây tê

     943,600 

943,600 0

187 Điều trị gãy xương gò má - cung 

tiếp bằng nắn chỉnh (có gây mê 

hoặc gây tê)

Điều trị gãy xương gò má - 

cung tiếp bằng nắn chỉnh (có 

gây mê hoặc gây tê)

Điều trị gãy xương gò má - 

cung tiếp bằng nắn chỉnh 

(có gây mê hoặc gây tê)
  3,197,900 

3,197,900 0
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188
Nắn sai khớp thái dương hàm 

đến muộn có gây tê

Nắn sai khớp thái dương hàm 

đến muộn có gây tê

Nắn sai khớp thái dương 

hàm đến muộn có gây tê

  1,832,000 

1,832,000 0

189 Phẫu thuật lấy thai trên người 

bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, 

thận, gan, huyết học, nội tiết...)

Phẫu thuật lấy thai trên 

người bệnh mắc bệnh toàn 

thân (tim, thận, gan, huyết 

học, nội tiết...)   3,578,900 

3,578,900 0  Chưa bao gồm thuốc và oxy 
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